                  ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐỊA LÝ 9 NĂM HỌC 2019-2020
Chủ đề 1: Địa lý dân cư: 
I.Đặc điểm dân cư - xã hội Việt Nam (dân số, gia tăng dân số, phân bố dân cư, đô thị hóa, lao động, việc làm
Câu 1: Trình bày đặc điểm số dân và sự gia tăng dân số ở nước ta
Trả lời:

Số dân:

- Dân số Việt Nam năm 2002 là :

79,7 triệu người. 

- Là nước đông dân đứng thứ 3 ở Đông Nam á, thứ 14 trên thế giới

Sự gia tăng dân số

- Từ 1954 -> 2003 : Dân số nước ta tăng liên tục

- Cuối những năm 50 : có sự “Bùng nổ dân số”.

- Năm 2003 tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên: 1,43%

- Ngày nay tỉ lệ gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm nhờ thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ.

Câu 2: Trình bày đặc điểm  phân bố dân cư của nước ta?
Gợi ý trả lời:

 Mật độ dân số và phân bố dân cư
- Nước ta có mật độ dân số cao, ngày càng tăng.

- Mật độ dân số năm 2003 là: 246 người / Km2.

- Sự phân bố dân cư không đều giữa các miền , vùng:

+ Dân cư tập trung đông đúc ở các đồng bằng, ven biển, thưa thớt ở miền núi và cao nguyên.(Dẫn chứng số liệu)
+ Dân cư tập trung phần lớn ở nông thôn: chiếm 74%.

Câu 3: Đặc điểm đô thi hóa Việt Nam?
Gợi ý trả lời:

Đô thị hoá:

- Số dân thành thị ít và tỉ lệ dân thành thị thấp , đang có xu hướng tăng dần.

- Qúa trình đô thị hoá ở nước ta đang diễn ra với tốc độ cao, nhưng trình độ đô thị hoá còn thấp.

- Phần lớn các đô thị thuộc loại vừa và nhỏ.

Câu 4: Trình bày đặc điểm lao động và tình hình việc làm ở nước ta.
Gợi ý trả lời:
I) Nguồn lao động và sử dụng nguồn lao động

1) Nguồn lao động

a) Mặt mạnh:

- Nguồn lao động nước ta dồi dào và tăng nhanh.

- Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất Nông – Lâm – Ngư nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

- Có khả năng tiếp thu trình độ KHKT

- Chất lượng nguồn lao động đang dần được nâng cao.

b) Hạn chế:

-  Chất lượng nguồn lao động còn thấp: Về thể lực và trình độ chuyên môn

2) Sử dụng lao động:

 Cơ cấu sử dụng lao động đang thay đổi theo hướng tích cực:

+ Lao động Nông – Lâm – Ngư nghiệp chiếm tỉ lệ lớn , có xu hướng giảm dần.

+ Lao động Công nghiệp – Xây dựng và dịch vụ có xu hướng tăng dần.

II) Vấn đề việc làm

- Giải quyết việc làm đang là vấn đề lớn cần được quan tâm nhất hiện nay ở nước ta( Thất nghiệp và thiếu việc làm nhiều( Dẫn chứng))
- Hướng giải quyết :

+ Phân bố lại dân cư – lao động giữa các vùng

+ Đa dạng hoá các hoạt động kinh tế ở nông thôn.

+ Phát triển kinh tế Công nghiệp – Dịch vụ ở các đô thị.

+ Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đẩy mạnh hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm…..
Câu 5:
-Sử dụng bảng số liệu và  biểu đồ dân cư  Việt Nam. TN= 2 câu = 0.5 điểm
Chủ đề 2: TN = 2  câu = 0,5  điểm
Địa lý ngành kinh tế
Câu 1:

-Trình bày sự phân bố của một số cây trồng, vật nuôi ở nước ta
Gợi ý trả lời:
I) Ngành trồng trọt:

- Cơ cấu gồm      Cây lương thực

                            Cây công nghiệp

                            Cây ăn quả, cây khác

=>Ngành trồng trọt đa dạng cây trồng   - Xu hướng phá thế độc canh cây lúa chuyển sang trồng cây hàng hoá để làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và phục vụ cho xuất khẩu.

1)Cây lương thực:

- Lúa là cây lương thực chính trồng ở khắp nơi nhưng tập trung nhiều nhất vẫn là ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng.

- Các tiêu chí về sx lúa đều tăng lên rất rõ rệt

2) Cây công nghiệp:

- Cây công nghiệp được phân bố khắp trên 7  vùng sinh thái Nông nghiệp của cả nước

- Trồng được nhiều loại cây công nghiệp khác nhau: Cây công nghiệp hàng năm, cây công nghiệp lâu năm.

- Vùng trồng nhiều cây công nghiệp nhất là: Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

- Nước ta có nhiều điều kiện  thuận lợi để trồng cây công nghiệp

3) Cây ăn quả:

- Do nước ta có nhiều điều kiện  thuận lợi để trồng được nhiều loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao 

- Tập trung trồng nhiều ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

II) Chăn nuôi:

- Chiếm tỉ trọng nhỏ trong Nông nghiệp 

- Hình thức chăn nuôi công nghiệp đang được mở rộng.
	Cơ cấu vật nuôi
	Nơi phân bố chính
	Giải thích
	Mục đích 

	Trâu (4triệu con)

Bò (3triệu con)
	Miền núi trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyên hải NTB 
	S chăn thả rộng, có nhiều đồng cỏ,thị trường tiêu thụ rộng lớn…
	Lấy thịt, sữa, sức kéo…..

	Lợn  (23triệu con)
	Chủ yếu ở ĐB (S. Hồng, S.Cửu Long), nơi có nhiều hoa màu
	Nơi có nhiều thức ăn, thị trường tiêu thụ rộng…
	Lấy thịt, phân bón ruộng…

	Gia cầm (230triệu)
	Phát triển mạnh ở ĐB
	Có nhiều điều kiện thuận lợi ,có thị trường rộng lớn
	Lấy thịt, trứng…




Câu 2: Nêu thực trạng độ che phủ rừng của nước ta; vai trò của từng loại rừng.
Gợi ý trả lời:

I)Lâm nghiệp

1) Tài nguyên rừng:

- Tài nguyên rừng nước ta khá phong phú nhưng ngày càng cạn kiệt. Độ che phủ thấp, ngày càng giảm ( năm 2000 còn 35%)

- Cơ cấu các loại rừng ở nước ta:

	Cơ cấu các loại rừng
	ý nghĩa của từng loại rừng

	Rừng sản xuất
	Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ giấy

	Rừng phòng hộ
	Là rừng đầu nguồn của các con sông và rừng ngập mặn ven biển: Bảo vệ nguồn sinh thuỷ, chắn gió bão ...

	Rừng đặc dụng
	Là các vườn Quốc gia , các khu dự trữ thiên nhiên: Bảo vệ hệ sinh thái rừngvà bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm.

	Tổng cộng
	Trong 11.573.000ha thì có tới

6.840.000ha là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng chiếm 6/10 S, còn lại 4/10 là rừng sản xuất.


Câu 3:  Nguồn lợi thuỷ, hải sản nước ta. 
Gợi ý trả lời:

1) Nguồn lợi thuỷ sản
- Nước ta có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi( nêu các yếu tố cụ thể), có nguồn thuỷ sản phong phú để phát triển khai thác, nuôi trồng và chế biế thuỷ sản ( nước mặn, nước lợ, nước ngọt)

- Có 4 ngư trường trọng điểm lớn với nhiều bãi tôm cá.

- Khó khăn: Gặp nhiều thiên tai, cơ sở vật chất kỹ thuật còn thấp, vốn ít...

Câu 4: Vai trò của ngành dịch vụ.

Câu 5:  Trình bày tình hình phát triển và phân bố của một số ngành dịch vụ( Ngành giao thông vận tải và bưu chính viễn thông, Thương mại và du lịch

Chú ý: Sử dụng bảng số liệu và  biểu đồ kinh tế  Việt Nam.
Câu 6:  Dựa vào H15.6 biểu đồ cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu năm 2002.Hãy nhận xét biểu đồ và kể tên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta mà em biết?

Chủ đề 3: 

Địa lý vùng kinh tế

Câu 1: Vị trí, giới hạn lãnh thổ  và  ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của các  Vùng (Trung du miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ)
Câu 2:  Các trung tâm kinh tế lớn và các ngành kinh tế chủ yếu của từng trung tâm. (Trung du miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ)
Câu 3: Đặc điểm, những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên,  tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm dân cư xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng (Trung du miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ)
Câu 4: Tại sao vấn đề việc làm đang là vấn đề nan giải cần giải  quyết ở Vùng ĐBSH? Đề xuất giải pháp để giải quyết  vấn đề việc làm của Vùng ĐBSH?
Câu 4:  Tại sao vào mùa hè các tỉnh Bắc Trung Bộ thường chịu ảnh hưởng của thời tiết khô nóng?
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1-MÔN ĐỊA LÝ 6
Câu 1: Trình bày chuyển động tự quay quanh trục của trái đất.

Gợi ý trả lời:

- Trái Đất quay quanh một trục tưởng tượng nối liền hai cực và nghiêng 66033’ trên mặt phẳng quỹ đạo .

- Hướng tự quay trái đất từ Tây sang Đông

- Thời gian tự quay1vòng quanh trục là 24 giờ.

- Chia bề mặt Trái Đất thành 24 khu vực giờ 

- Mỗi khu vực có 1giờ riêng đó là giờ khu vực 

- Giờ gốc (GMT)khu vực có kinh tuyến gốc đi qua chính giữa làm khu vực giờ gốc và đánh số 0(còn gọi giờ quốc tế )
Câu 2: Trình bày chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất.

Gợi ý trả lời:

- Chuyển động theo quỹ đạo có hình elip gần tròn.

- Hướng : từ Tây sang Đông.

- Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ 

- Khi chuyển động quanh Mặt trời, trục Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng của trục không đổi. 

- Đó là sự chuyển động tịnh tiến.

Câu 3: Nêu cấu tạo bên trong của Trái Đất.

Gợi ý trả lời:

- Gồm 3 lớp : Vỏ Trái Đất , lớp trung gian và lớp lõi 

+ Đặc điểm lớp vỏ   : 

- Độ dày : từ 5 đến 70  km

- Trạng thái : rắn chắc  

- Nhiệt độ : càng xuống sâu nhiệt độ càng cao , tối đa là 10000C

+Đặc điểm của lớp trung gian 

- Độ dày :gần 3000km 

- Trạng thái :quánh dẻo đến  lỏng

- Nhiệt độ : từ 15000 -  47000C

+Đặc điểm lớp lõi   

- Độ dày :trên 3000km 

- Trạng thái : lớp ngoài lỏng lớp trong rắn 

- Nhiệt độ: khoảng 50000C
Câu 4: Vai trò của lớp vỏ Trái Đất ? 

Gợi ý trả lời:

Vỏ Trái Đất là nơi tồn tại  các thành phần khác của trái đất như không khí, nước, sinh vật… và là nơi sinh sống của con người, hoạt động của xã hội loài người?
Câu 5: Giải pháp góp phần bảo vệ lớp vỏ trái đất

Gợi ý trả lời:

· Giữ gìn vệ sinh môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

· Không chặt phá rừng bừa bãi.

· Các hoạt động công nghiệp cần xử lý chất thải  trước khi đưa ra môi trường…..
Câu 6: Tại sao nói nội lực và ngoại lực là 2 lực đối nghịch nhau?
Gợi ý trả lời:

+ Nội lực là lực sinh ra ở bên trong Trái Đất

+ Ngoại lực là lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất.

- Tác động của nội lực thường làm cho bề mặt Trái Đất gồ ghề, còn tác động của ngoại lực lại thiên về san bằng, hạ thấp địa hình.

- Do tác động của nội, ngoại lực nên địa hình bề mặt Trái Đất có nơi cao, thấp, có nơi bằng phẳng, có nơi gồ ghề.
Câu 7: Đặc điểm của  dạng địa hình núi. 

Gợi ý trả lời:

- Núi là một dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên bề mặt đất.

- Núi gồm ba bộ phận : đỉnh , sườn , chân.

- Độ cao trên 500 m 

- Có 2 cách đo độ cao của núi:

+ Đo độ cao tuyệt đối( so với mực nước biển)

+ Đo độ cao tương đối (đo ở bất kì vị trí nào ở chân núi…)

- Có 3 loại núi:

+Núi thấp: <1000m

+Núi trung bình: từ 1000 - 2000m.

+Núi cao:>2000m.

Câu 8: Ý nghĩa của  dạng địa hình núi đối với sự phát triển kinh tế- xã hội?
Gợi ý trả lời:

Dạng địa hình núi để phát triển các ngành: Lâm nghiệp, trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc theo đàn...
Câu 9: Giải pháp phòng chống thiệt hại do động đất và núi lửa gây ra ?
Gợi ý trả lời:

· Xây nhà chịu được các chấn động lớn.

· Lập các trạm nghiên cứu dự báo động đất.

· Khi dự báo trước được động đất, kịp thời sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
